
SỞ Y TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        / TTYT-TCHC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ PHONG NĂM 2026

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Quế Phong
2. Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An
3. Thời gian làm việc hàng ngày: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, Buổi chiều 14h00  đến 17h30 từ thứ 2 dến thứ 6 hàng tuần, trực 24/24 (Bao gồm ngày thường, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ)
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ tên Số CCHN/GPHĐ đã
được cấp, ngày cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KCB
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng
ký hành nghề
tại cơ sở KCB
khác (nếu có)

Tên cơ sở
ĐKIHN khác

(nếu có)Theo chứng chỉ hành nghề

Theo quyết định bổ sung
PVHN của SYT; QĐ phân

công nhiệm vụ của TTYT Quế
Phong

Văn bản của người
chịu trách nhiệm

chuyên môn

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

1 Lang Văn Thái
003114/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB Nhi lây
QĐ bổ sung số
1502/QĐ-SYT cấp
ngày 07/10/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Giám đốc- Phụ trách
chuyên môn của Trung
tâm Y tế - Bs điều trị

2 Sầm Thị Thu
003110/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Khám chữa bệnh Nội nhi
KCB CK truyền nhiễm; Nội soi
TMH cơ bản

QĐ bổ sung số
1528/QĐ-SYT cấp
ngày 07/10/2016; QĐ
phân công số 142/QĐ-
TTYT ngày 25/8/2023

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr. Khoa, Bs điều trị

3 Lương Văn Nguyên
002868/NA-GPHN

cấp ngày 14/01/2026 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB Nhi lây; Đọc điện tâm đồ

QĐ bổ sung số
1508/QĐ-SYT cấp
ngày 07/10/2016; QĐ
phân công số 243/QĐ-
TTYT ngày 8/6/2020

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

P.Tr khoa, Bs điều trị

4 Lô Xuân Thắng
012573/NA-CCHN

cấp ngày 15/04/2020 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

5 Trương Thị Hà
011663/NA-CCHN

cấp ngày 31/05/2019 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB Nhi khoa
QĐ bổ sung số
189/QĐ-SYT cấp
ngày 05/02/2024

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị
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6 Vi Thị Quỳnh Giang
013734/NA-CCHN

cấp ngày 31/05/2021 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

7 Vi Thị Oanh
014626/NA-CCHN

cấp ngày 01/06/2022 Khám chữa bệnh đa khoa KCB Lao
QĐ phân công số
96/QĐ-TTYT ngày
28/6/2022

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

8 Quang Thị Bưởi
011468/NA-CCHN

cấp ngày 15/04/2019 Khám chữa bệnh Đa khoa
Chẩn đoán  và  điều  trị  bệnh  nội
tiết

QĐ phân công số
271/QĐ-TTYT ngày
02/7/2020

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

9 Lô Thị Nam
003172/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB Nhi lây; KCB Lao

QĐ bổ sung số
1529/QĐ-SYT cấp
ngày 07/10/2016; QĐ
phân công số 76/QĐ-
TTYT ngày 18/5/2022

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

10 Vy Thị Duyên
002915/NA-GPHN

cấp ngày 23/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

ĐD Trưởng

11 Vy Văn Luận
003130/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

12 Vi Văn Phong
003134/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

13 Lô Thị Hà
003136/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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14 Nguyễn Thị Hiền
003138/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng CĐ

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

15 Trần Minh Thảo
002916/NA-GPHN

cấp ngày 23/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

16 Lô Văn Bằng
003158/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

17 Lữ Thị Thảo
014509/NA-CCHN

cấp ngày 28/04/2022
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
của Điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

18 Lô Thái Sơn
016476/NA-CCHN
cấp ngày 01/9/2024 Khám chữa bệnh Ngoại khoa KCB Sản khoa; Phẫu thuật nội soi ổ

bụng

QĐ bổ sung số
874/QĐ-SYT cấp
ngày 9/7/2015; QĐ
phân công số 65/QĐ-
TTYT ngày
27/02/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr khoa, Bs điều trị

19 Sầm Nga Đích
004476/NA-CCHN
cấp ngày 26/9/2014

Khám chữa bệnh Răng - Hàm -
Mặt KCB Đa khoa

QĐ bổ sung số
1868/QĐ-SYT cấp
ngày 31/12/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Phó khoa, Bs điều
trị

20 Vũ Duy Lập
011669/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2019 Khám chữa bệnh Ngoại khoa Kỹ thuật viên gây mê

QĐ phân công số
223/QĐ-TTYT ngày
19/6/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

21 Kim Ban Kỷ
000459/NA-GPHN
cấp ngày 9/8/2024 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị
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22 Mạc Thành Hưng
000458/NA-GPHN
cấp ngày 9/8/2024 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

23 Vi Văn Thắng
013351/NA-CCHN

cấp ngày 31/01/2021 Khám chữa bệnh Ngoại khoa KCB Nhi lây
QĐ bổ sung số
1506/QĐ-SYT cấp
ngày 7/10/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

24 Lương Thanh Thỏa
010460/NA-CCHN
cấp ngày 15/4/2018

Khám chữa bệnh Đa khoa tại
BVĐK tuyến huyện hoặc TYT

xã, phường, thị trấn
Phẫu thuật nội soi cơ bản

QĐ phân công số
350/QĐ-TTYT
ngày20/8/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

25 Thò Bá Dìa
011728/NA-CCHN
cấp ngày 15/6/2019 Khám chữa bệnh Đa khoa KCB CK Gây mê hồi sức

QĐ bổ sung số
1654/QĐ-SYT cấp
ngày 22/11/2024

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

26 Lô Đức Hoàn
013735/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2021 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

27 Quang Thị Hải
003145/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
trưởng

28 Lương Thị Hạnh
003147/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

29 Lương Văn Pá
003153/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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30 Vũ Đoàn Thuận
003141/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng Kỹ thuật viên nội soi tiêu hoá QĐ phân công số 71/QĐ-
TTYT ngày 27/02/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

31 Mai Thanh Đức
011731/NA-CCHN
cấp ngày 15/6/2019

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
của Điều dưỡng Kỹ thuật viên gây mê

QĐ phân công số
251/QĐ-TTYT ngày
19/6/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

32 Lô Thị Hồng
003149/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh Kỹ thuật viên GMHS
QĐ phân công số
514/QĐ-TTYT ngày
02/12/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

33 Hồ Thị Sương
000898/NA-GPHN

cấp ngày 02/12/2024

Theo quy định tại Phụ lục số
XII, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
Bộ Y tế

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

34 Hà Thị Mai
013900/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

35 Lô Văn Hiền
003120/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng Phụ giúp dụng cụ phẫu thuật nội soi QĐ phân công số 67/QĐ-
TTYT ngày 27/02/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

36 Lê Văn Hùng
013904/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

37 Lô Thị Phong
012778/NA-CCHN
cấp ngày 20/6/2020

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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38 Lê Quang Trung
011665/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2019 Khám chữa bệnh Nội khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

P.giám đốc,Bs điều trị

39 Nguyễn Thị Lương
012479/NA-CCHN
cấp ngày 15/3/2020

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
Điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Trưởng phòng

40 Hà Văn Thanh
008775/NA-CCHN

cấp ngày 15/02/2017
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

BVĐK huyện và TYT xã

KCB Nội khoa; Nội soi TMH cơ
bản; Chẩn đoán và điều trị các bệnh
nội tiết

QĐ bổ sung số
1653/QĐ-SYT cấp
ngày 22/11/2024; QĐ
phân công số 178/QĐ-
TTYT ngày
01/11/2023; QĐ phân
công số 25/QĐ-TTYT
ngày 3/4/2017

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Giao quyền trưởng khoa;
Bs điều trị

41 Quang Văn Linh
011729/NA-CCHN
cấp ngày 15/6/2019 Khám chữa bệnh Đa khoa Nội soi tiêu hoá cơ bản

QĐ phân công số
351/QĐ-TTYT ngày
20/8/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Phó khoa, Bs điều
trị

42 Vi Quốc Khánh
013899/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
trưởng

43 Lê Tiến Mạnh
010118/NA-CCHN

cấp ngày 15/12/2017
Khám chữa bệnh Tai- Mũi-

Họng KCB Đa khoa
QĐ bổ sung số
1869/QĐ-SYT cấp
ngày 31/12/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

44 Vi Hồng Xoan
008774/NA-CCHN
cấp ngày 15/2/2017

Khám chữa bệnh Đa khoa tại
BVĐK huyện và TYT xã KCB CK Mắt

QĐ bổ sung số
605/QĐ-SYT cấp
ngày 20/6/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị
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45 Lô Văn Nghĩa
009665/NA-CCHN
cấp ngày 15/8/2017

Khám chữa bệnh Đa khoa tại
BVĐK huyện và TYT xã

KCB CK da liễu; Thực hiện kỹ
thuật Laser

QĐ bổ sung số
606/QĐ-SYT cấp
ngày 20/6/2019; QĐ
phân công số 160/QĐ-
TTYT ngày 16/4/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

46 Lữ Văn Sơn
009664/NA-CCHN
cấp ngày 15/8/2017

Khám chữa bệnh Đa khoa tại
BVĐK huyện và TYT xã

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

47 Lang Văn Duẩn
011727/NA-CCHN
cấp ngày 15/6/2019 Khám chữa bệnh Đa khoa Chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết QĐ phân công số 64/QĐ-

TTYT ngày 26/5/2023

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

 Bs điều
trị

48 Vi Văn Hài
010145/NA-CCHN

cấp ngày 15/12/2017 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

49 Lang Văn Lân
015494/NA-CCHN
cấp ngày 12/4/2023 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

 Trưởng phòng; Bs điều trị

50 Lương Thị Thảo
015495/NA-CCHN
cấp ngày 12/4/2023 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

51 Lương Thị Phương
013285/NA-CCHN

cấp ngày 15/01/2021
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

Điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

52 Vy Thị Mai Lê 015699/NA-CCHN cấp
ngày 5/6/2023

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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53 Vi Văn Cường
003109/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

54 Lương Thị Ngọc
013287/NA-CCHN

cấp ngày 15/01/2021
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

Điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

55 Nguyễn Văn Quyết
003175/NA-CCHN
cấp ngày 31/3/2014

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

56 La Thị Thúy
003127/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB Nhi lây; KCB Lao

QĐ bổ sung số
1511/QĐ-SYT cấp
ngày 7/10/2016; QĐ
phân công số 77/QĐ-
TTYT ngày 18/5/2022

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr. Khoa, Bs điều
 trị

57 Hoàng Thị Trang
001740/NA-GPHN

cấp ngày 26/05/2025
Khám bệnh, chữa bệnh y khoa
theo phụ lục số V, TT 32/2023

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

58 Lữ Thị Hồng Duyên
010147/NA-CCHN

cấp ngày 15/12/2017
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

BVĐK huyện và TYT xã

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều
 trị

59 Đậu Thị Khánh Hòa
002910/NA-GPHN

cấp ngày 23/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng Trưởng

60 Hà Văn Dũng
000896/NA-GPHN

cấp ngày 02/12/2024

Theo quy định tại Phụ lục số
XII, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
Bộ Y tế

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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61 Vừ Bá Dê
003123/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

62 Hoàng Thị Thìn
003126/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

63 Sầm Văn Lâm
014926/NA-CCHN
cấp ngày 21/9/2022

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

64 Lô Văn Lam
003103/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr.khoa, Bs điều
trị

65 Lô Thị Lan
002958/NA-GPHN

cấp ngày 27/01/2026

Xét nghiệm y học theo quy
định tại PL số XIV, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Phó khoa, KTY cử nhân

66 Lang Thị Xuân
012092/NA-CCHN

cấp ngày 15/10/2019 Chuyên khoa xét nghiệm

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV trưởng

67 Sầm Thị Phương Thảo
011730/NA-CCHN
cấp ngày 15/6/2019 Khám chữa bệnh Đa khoa CK Chẩn đoán hình ảnh

QĐ bổ sung số
798/QĐ-SYT cấp
ngày 13/7/2021

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

68 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
012110/NA-CCHN
cấp gày 15/10/2019 KTV xét nghiệm

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV
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69 Nguyễn Thị Oanh
012090/NA-CCHN

cấp ngày 15/10/2019 KTV xét nghiệm

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV

70 Sầm Thị Hậu
003174/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 KTV xét nghiệm

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV

71 Lô Hồng Phong
010229/NA-CCHN

cấp ngày 15/01/2018 KTV X. Quang

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV

72 Đoàn Hồng Hải
014942/NA-CCHN
cấp ngày 21/9/2022

Thực hiện kỹ thuật, đọc, mô tả
hình ảnh y học

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV

73 Lương Thanh Oai
003031/NA-GPHN

cấp ngày 29/01/2026

Hình ảnh y học theo quy định
tại PL số XIV, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Cử nhân KTY

74 Lữ Tuấn Thành
002961/NA-GPHN

cấp ngày 27/01/2026

Xét nghiệm y học theo quy
định tại PL số XIV, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Cử nhân KTY

75 Vi Thị Hiệp
011532/NA-CCHN
cấp ngày 27/4/2019 KTV xét nghiệm

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

KTV

76 Sầm Văn Thủy
004154/NA-CCHN
cấp ngày 30/6/2014

Khám chữa bệnh Gây mê hồi
sức KCB Nội khoa

QĐ bổ sung số
630/QĐ-SYT cấp
ngày 31/5/2021

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Phó giám đốc; Bs điều trị
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77 Hoàng Thị Huyền Trang
011666/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2019 Khám chữa bệnh Nội khoa KCB CK Hồi sức cấp cứu

QĐ bổ sung số
1677/QĐ-SYT cấp
ngày 26/11/2024

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Giao quyền trưởng khoa;
Bs điều trị

78 Võ Văn Nam
009512/NA-CCHN
cấp ngày 30/6/2017

Khám chữa bệnh Đa khoa tại
BVĐK huyện và TYT xã

Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm;
KCB  Gây  mê  hồi  sức;  Nội  soi
TMH

QĐ bổ sung số
1000/QĐ-SYT cấp
ngày 6/7/2018; QĐ bổ
sung số 65/QĐ-SYT
cấp ngày 15/01/2018;
QĐ phân công số
68/QĐ-TTYT ngày
27/02/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

79 Lương Thị Thương
012574/NA-CCHN
cấp ngày 15/4/2020 Khám chữa bệnh Đa khoa KCB Lao QĐ phân công số 77/QĐ-

TTYT ngày 18/5/2022

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

80 Mạc Thị Mai
000457/NA-GPHN
cấp ngày 9/8/2024

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bác sỹ điều trị

81 Vi Văn Đàn
002911/NA-GPHN

cấp ngày 23/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng Trưởng

82 Vi Trung Tuyến
003119/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

83 Quang Thị Hằng
015696/NA-CCHN
cấp ngày 5/6/2023

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên
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84 Lô Văn Hùng
013896/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

85 Lô Minh Châu
003144/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014 Khám chữa bệnh Sản phụ khoa
KCB Chẩn đoán bệnh bằng siêu
âm;  KCB  Ngoại  khoa;  Phẫu
thuật nội soi ổ bụng

QĐ bổ sung số
1012/QĐ-SYT cấp
ngày 6/7/2018; QĐ bổ
sung số 881/QĐ-SYT
cấp ngày 9/7/2015;
QĐ phân công số
66/QĐ-TTYT ngày
27/2/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr khoa, Bs điều trị

86 Lang Thị Thành
008417/NA-CCHN

cấp ngày 30/10/2016 Khám chữa bệnh ngoại sản
Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm
sản phụ khoa

QĐ bổ sung số
1001/QĐ-SYT cấp
ngày 6/7/2018

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

P.khoa,
Bs điều trị

87 Sầm Thị Lệ
002962/NA-GPHN

cấp ngày 27/01/2026

Hộ sinh theo quy định tại PL số
XIII, TT số 32/2023/TT-BYT

ngày 31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh trưởng

88 Lô Thị Hòe
013733/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2021 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

89 Lương Trọng Quý
000456/NA-GPHN
cấp ngày 9/8/2024 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

90 Quang Kiều Anh
003151/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên
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91 Lô Thị Thảo
003152/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên

92 Nguyễn Thị Huyền
003142/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên

93 Lô Thị Sơn
010113/NA-CCHN

cấp ngày 15/12/2017
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên

94 Lô Thị Bảy
006821/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên

95 Lang Thị Tình
006789/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Hộ sinh viên

96 Vi Thanh Tùng
008271/NA-CCHN
cấp ngày 15/9/2016 Khám chữa bệnh YHCT KCB Phục hồi chức năng

QĐ bổ sung số
1056/QĐ-SYT cấp
ngày 7/9/2017

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Tr. Khoa, Bs điều
 trị

97 Văn Đức Thùy
011664/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2019 Khám chữa bệnh YHCT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Phó khoa,Bs điều
trị

98 Trần Thị Sâm
000460/NA-GPHN
cấp ngày 9/8/2024

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị
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99 Lữ Văn Dinh
002824/NA-GPHN
cấp ngày 5/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh y học
cổ truyền theo PL số VI, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Bs điều trị

100 Vi Thị Ngọc Qúy
002912/NA-GPHN

cấp ngày 23/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

ĐD Tr. khoa

101 Lương Văn Long
003166/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng Thực hiện kỹ thuật VLTL/PHCN
QĐ bổ sung số
1100/QĐ-SYT cấp
ngày 20/9/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

102 Bùi Thị Thi
003167/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng, YHCT Thực hiện kỹ thuật VLTL/PHCN
QĐ bổ sung số
1132/QĐ-SYT cấp
ngày 23/9/2016

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

103 Vi Đức Tiệp
013905/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng viên

104 Lang Thị Ánh 013902/NA-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

105 Moong Thị Mai
002947/NA-GPHN

cấp ngày 27/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Điều dưỡng
viên

106 Vi Xuân Kỳ
013189/NA-CCHN

cấp ngày 13/11/2020
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

YHCT Thực hiện kỹ thuật VLTL/PHCN
QĐ phân công số
51/QĐ-TTYT ngày
10/02/2019

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Ys điều trị
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107 Lang Thị Hường
008777/NA-CCHN

cấp ngày 15/02/2017
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

YHCT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Ys điều trị

108 Hồ Xuân Hòa
010434/NA-CCHN
cấp ngày 15/4/2018

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
YHCT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Ys điều trị

109 Vi Văn Kiên
008776/NA-CCHN

cấp ngày 15/02/2017
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

YHCT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TTYT

Ys điều trị

110 Vy Thị Phượng
006788/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Ys điều
 trị

111 Lê Thị Hoài
006796/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Phó trạm
HS viên

112 Sầm Thị Hà
006797/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

113 Mạc Văn Pháp
015492/NA-CCHN
cấp ngày 4/12/2023 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Ys điều
 trị

114 Lê Quang Vỹ
006793/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
 viên

115 Nguyễn Thị Thanh
006794/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên
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116 Lang Văn Hùng
007081/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015 Khám chữa bệnh đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

BS điều trị

117 Lô Văn Viện
006814/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Phó trạm, Điều dưỡng

118 Vy Thị Hương
002968NA-GPHN cấp

ngày 27/01/2026

Khám chữa bệnh sản nhi
theo PL số X, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

119 Lương Thị Hồng
007069/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

120 Lương Thị Hồng
007079/NA-CCHN

cấp ngày 31/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

121 Ngân Văn Máy
009453/NA-CCHN
cấp ngày 30/6/2017

Khám chữa bệnh thông thường
tại TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Ys điều
 trị

122 Vi Thị Việt
006813/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh sản nhi tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

123 Vi Văn Tuyên
007082/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

124 Vi Thị Thuận
013898/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên
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125 Vi Văn Kim
006798/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015 Khám chữa bệnh đa khoa
Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm
tổng quát

QĐ bổ sung số
1134/QĐ-SYT cấp
ngày 8/8/2018

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Bs điều
 trị

126 Hà Thị Xuân
006815/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

127 Lương Thị Trinh
000946/NA-GPHN

cấp ngày 18/11/2024

Theo quy định tại Phụ lục số
XII, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
Bộ Y tế

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

128 Vi Thị Hải
003032/NA-GPHN

cấp ngày 29/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số

32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

129 Trần Hậu Dung
007338/NA-CCHN

cấp ngày 31/12/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

130 Vi Thị Thuận
015493/NA-CCHN
cấp ngày 12/4/2023 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Bác sỹ điều trị

131 Vi Thị Nhâm
007083/NA-CCHN

cấp ngày 31/11/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

132 Vi Thị Biên
006802/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Trưởng trạm,Hộ sinh viên

133 Vi Thị Thanh
015517/NA-CCHN
cấp ngày 12/4/2023 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Bs điều trị
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134 Vi Thị Cúc
006806/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

135 Lương Văn Bằng
006807/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn
Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm
tổng quát

QĐ bổ sung số
1131/QĐ-SYT cấp
ngày 8/8/2018

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Bs điều
 trị

136 Lương Thị Lan
006808/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh sản nhi tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Phó trạm, Ys điều
trị

137 Hà Thị Minh
006811/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

138 Lang Thị Tiến
003026/NA-GPHN

cấp ngày 29/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

139 Quang Thị Thanh
006812/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

140 Lê Đình Hải
007076/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Trưởng trạm
Ys điều trị

141 Lang Văn Thuận
015689/NA-CCHN
cấp ngày 5/6/2023

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

142 Lang Văn Tuấn
007070/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên
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143 Nguyễn Thị Yến
013897/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

144 Trần Thị Hương
006837/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

145 Học Văn Xuân
009307/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2017

Khám chữa bệnh thông thường
tại TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr.trạm, Ys điều
 trị

146 Lầu Y Phay
007068/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Phó trạm, HS viên

147 Thò Bá Sò
013903/NA-CCHN
cấp ngày 20/7/2021

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
điều dưỡng tại TT26/2015

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

148 Thò Bá Pia
003035/NA-GPHN

cấp ngày 29/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

149 Lầu Y Lù
015688/NA-CCHN
cấp ngày 5/6/2023

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh

150 Thò Bá Hơ
006820/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

151 Lê Anh Đức
200565/CCHN-BQP
cấp ngày 29/11/2016 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Bs điều trị
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152 Lữ Thị Hồng
000895/NA-GPHN

cấp ngày 02/12/2024

Theo quy định tại Phụ lục số
XII, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
Bộ Y tế

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

153 Xồng Bá Lỳ
009306/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2017

Khám chữa bệnh thông thường
tại TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Tr. Trạm, Ys điều
trị

154 Lỳ Bá Nênh
012572/NA-CCHN
cấp ngày 15/4/2020 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Phó trạm,Bs điều trị

155 Lỳ Y Xúa
000897/NA-GPHN

cấp ngày 02/12/2024

Theo quy định tại Phụ lục số
XII, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
Bộ Y tế

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

156 Lô Văn Nhớ
006830/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

157 Lang Văn Trung
006818/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

158 Nguyễn Đình Tần
007078/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Trưởng trạm, Ys điều
trị

159 Trần Thị Lệ Bình
003159/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng sản nhi

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng

160 Lương Văn Thế
006829/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn
Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm
tổng quát

QĐ bổ sung số
1129/QĐ-SYT cấp
ngày 8/8/2018

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Bs điều trị
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161 Trần Thị Lý
006828/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

162 Hà Văn Tích
007080/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

163 Lô Văn Bốn
006831/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn
Chẩn  đoán  bệnh  bằng  siêu  âm
tổng quát

QĐ bổ sung số
1138/QĐ-SYT cấp
ngày 8/8/2018

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Trưởng trạm, Bs điều trị

164 Lô Văn Mận
006832/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

165 Lang Văn Duyên 007073/NA-CCHN cấp
ngày 30/11/2015

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

166 Lương Thị Cáng 003034/NA-GPHN cấp
ngày 29/01/2026

Điều dưỡng theo quy định tại
PL số XII, TT số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của
BYT

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

167 Lô Thị Hảo
006833/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

168 Lữ Thị Vân
006805/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh sản nhi tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Trưởng trạm
Ys điều trị

169 Sầm Thị Oanh
013742/NA-CCHN
cấp ngày 31/5/2021 Khám chữa bệnh Đa khoa

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Bs điều trị
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170 Lô Văn Thiết
006834/NA-CCHN

cấp ngày 31/10/2015
Khám chữa bệnh Đa khoa tại

TYT xã, phường, thị trấn

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Ys điều trị

171 Lô Văn Lan
003160/NA-CCHN

cấp ngày 31/03/2014
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

172 Vi Văn Khuyên
007074/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

của Điều dưỡng TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Điều dưỡng
viên

173 Vi Thị Hòa
007075/NA-CCHN

cấp ngày 30/11/2015
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

hộ sinh TH

Từ  thứ  2  đến  thứ  6
hàng  tuần;  Buổi  sáng
từ  7h00-11h30;  chiều
14h00-  17h30  và  theo
lịch trực tại TYT

Hộ sinh viên

Quế Phong, ngày 01 tháng 4 năm 2026
     GIÁM ĐỐC

Lang Văn Thái
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